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Phrases en vietnamien

20 expressions faciles en vietnamien
S'il vous plaît làm ơn

merci cảm ơn bạn

désolé xin lỗi

Je veux ça Tôi muốn cái này

Je veux plus Tôi muốn nhiều hơn

je sais Tôi biết

Je ne sais pas Tôi không biết

Pouvez-vous m'aider ? Bạn có thể giúp tôi không?

Je n'aime pas ça Tôi không thích cái này

Je t'aime bien Tôi thích bạn

Je t'aime Tôi yêu bạn

Tu me manques Tôi nhớ bạn

à plus tard hẹn gặp lại

Viens avec moi Hãy đi với tôi

tourne à droite rẽ phải

tourne à gauche rẽ trái

Va tout droit đi thẳng

Quel est ton nom ? Bạn tên gì?

Je m'appelle David Tên của tôi là David

J'ai 22 ans Tôi 22 tuổi
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Autres expressions utiles en vietnamien
salut chào

bonjour xin chào

au revoir (familier) bái bai

d'accord được

Santé chúc mừng

bienvenue chào mừng

je suis d'accord tôi đồng ý

Où sont les toilettes ? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

comment ça va ? Bạn có khoẻ không?

J'ai un chien Tôi có một con chó

Je veux aller au cinéma Tôi muốn đến rạp chiếu phim

Tu dois définitivement venir Bạn nhất định phải đến

Ceci est assez cher Cái này hơi đắt

C'est ma petite amie Anna Đây là bạn gái của tôi Anna

Rentrons à la maison Về nhà thôi

L'argent est moins cher que l'or Bạc rẻ hơn vàng

L'or est plus cher que l'argent Vàng đắt hơn bạc


